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Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 138- KH/TU ngày 29/10/2014 của Thành ủy Hà Nội về việc “Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm”, Hướng dẫn số 42-HD/ĐUK, ngày 19/11/2014 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc “Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng, đảng viên hằng năm”, Đảng ủy trường Đại học Luật Hà Nội hướng dẫn thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức              cơ sở đảng, đảng viên nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông qua đó, các chi bộ, tập thể lãnh đạo đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

2. Các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, đảng viên khi kiểm điểm phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối; phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan, tránh hình thức; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ và phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Đảng ủy và Ban Giám hiệu cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức kiểm điểm, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại chi bộ và cán bộ, đảng viên bảo đảm thực chất. Kết quả kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm sẽ được xem xét để làm căn cứ thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí, phân công, sử dụng cán bộ. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


A. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH


1. Đối tượng kiểm điểm và nơi kiểm điểm


1.1. Đối tượng kiểm điểm

a) Tập thể: Các cấp ủy và các chi bộ  trực thuộc

b) Cá nhân: Đảng viên trong toàn Đảng bộ, trừ đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng.


1.2. Nơi kiểm điểm


- Tất cả đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm điểm trước tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, ủy viên cấp ủy chi bộ kiểm điểm trước chi bộ mình sinh hoạt.

*  Việc kiểm điểm các chức danh lãnh đạo chính quyền theo hướng dẫn của  Bộ Tư pháp.

2. Nội dung kiểm điểm


2.1. Đối với tập thể

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực hiện theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương và Quy chế đánh giá cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị. cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân. 


- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở cơ quan, đơn vị. Các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

- Làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu chi bộ, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng và thực hiện quy định, quy chế làm việc của tập thể chi bộ, tập thể lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tổ chức và cá nhân. 

- Kết quả công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; khen thưởng và kỷ luật đảng. 

2.2. Đối với cá nhân


a) Đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý


- Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và năng lực công tác của bản thân. 


- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; tính trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.


- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ quan, đơn vị.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; giữ mối liên hệ với chi bộ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.


b) Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý


Ngoài những nội dung nêu tại điểm a) khoản 2.2, còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:


- Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết;              thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng. 
- Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.


- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.


3. Các bước tiến hành kiểm điểm


3.1. Chuẩn bị kiểm điểm

- Người đứng đầu cấp ủy chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể. Báo cáo kiểm điểm của tập thể phải gửi trước cho các thành viên dự kiểm điểm ít nhất 3 ngày để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia, đóng góp.


- Đảng viên chuẩn bị bản kiểm điểm (theo mẫu); thực hiện lấy ý kiến nhận xét của chi ủy và Ban công tác Mặt trận nơi cư trú (theo mẫu có đóng dấu của Đảng ủy Trường do Văn phòng Đảng ủy cung cấp). 


- Cấp ủy cấp trên gợi ý nội dung cần đi sâu kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân thuộc cấp mình quản lý (nếu xét thấy cần) bằng văn bản.


- Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; giải trình những nội dung gợi ý kiểm điểm, ý kiến đóng góp (nếu có).


3.2. Tổ chức kiểm điểm


- Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên sau. Có thể kết hợp với kiểm điểm tập thể chi bộ với tập thể lãnh đạo đơn vị. Những chi bộ trên 30 đảng viên, có tổ đảng thì đảng viên kiểm điểm ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ.


- Người đứng đầu chủ trì việc kiểm điểm, định hướng các nội dung cần            tập trung thảo luận và tiếp thu các ý kiến tham gia, đóng góp để kết luận; chỉ đạo hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể.


- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm, tập thể đóng góp ý kiến, cá nhân tiếp thu, người chủ trì kết luận (khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công một đồng chí cấp phó chủ trì). Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì kiểm điểm sâu việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó; ở chi bộ thì báo cáo tóm tắt kết quả đã kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo trước khi kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.


- Trong quá trình kiểm điểm đối với tập thể và các cá nhân, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì kịp thời báo cáo chi bộ cấp trên trực tiếp xem xét, chỉ đạo cho kiểm điểm tiếp hay tạm dừng kiểm điểm và đề nghị cấp có thẩm quyền xác minh, làm rõ. 


B. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN


1. Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Việc đánh giá, phân loại phải căn cứ chủ yếu vào kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị  và nhiệm vụ được chi bộ cấp trên giao.

1.1. Đối tượng


Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội; các chi bộ trực thuộc.

1.2. Nội dung


- Thực hiện nhiệm vụ chính trị (40 điểm): Việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được cấp trên giao; kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.


- Công tác chính trị tư tưởng (20 điểm): Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với những biểu hiện, hành vi sai trái; tuyên truyền, học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


- Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ (15 điểm): Kết quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của chi bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; xây dựng đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ; quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới; giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi bộ nơi cư trú; thực hiện cải cách hành chính và công tác thi đua, khen thưởng.


- Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội (15 điểm): Xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cùng cấp, xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; củng cố mối quan hệ giữa các tổ chức; kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền, tổ chức, đơn vị.


- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng (10 điểm): Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ, ủy ban kiểm tra và công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ. Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý , đảng viên vi phạm.


1.3. Phân loại chất lượng


a). Chi bộ trong sạch, vững mạnh: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đạt được từ 90 điểm trở lên và đảm bảo các điều kiện:


- Tập thể cấp ủy chi bộ đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;


- Chi bộ sinh hoạt đúng quy định; chi bộ có 100% đảng viên đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.


- Chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao nhất.


Ban Ban Chấp hành Đảng bộ trường xem xét, đánh giá xếp loại chi bộ “Trong sạch, vững mạnh" không vượt quá 50% tổng số chi bộ trực thuộc theo Hướng dẫn của Đảng ủy khối và lựa chọn một số chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng; số  được khen thưởng tối đa không vượt quá 20% tổng số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.


b). Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt từ 70 đến dưới 90 điểm hoặc đạt từ 90 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Trong sạch, vững mạnh” và đảm bảo các điều kiện:


- Tập thể chi bộ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có chi bộ viên, cán bộ là cấp trưởng, cấp phó phòng, khoa, đơn vị trực thuộc, tổ chức chính trị xã hội nhà trường bị xử lý kỷ luật (trừ những trường hợp bị kỷ luật do  chủ động phát hiện và tích cực đấu tranh, xử lý);


- Chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao thứ hai trở lên.


c). Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt từ 50 đến dưới 70 điểm hoặc đạt từ 70 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.


d). Chi bộ yếu kém: Không hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao, đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ 50 điểm trở lên và có một trong các khuyết điểm, hạn chế sau:


- Nội bộ chi bộ vụ mất đoàn kết.


- Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến mức có đảng viên phải thi hành kỷ luật.


- Chính quyền cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất.


- Có từ 02 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trở lên cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất.


- Chi bộ có trên 1/2 số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.


e). Một số điểm lưu ý trong đánh giá, phân loại :


- Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng số điểm tự chấm, chi ủy (hoặc bí thứ, phó bí thư nơi không lập chi ủy) dự kiến mức phân loại; hội nghị chi bộ thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín và gửi về Văn phòng Đảng ủy. Ban  Tổ chức Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Đảng ủy tổng hợp kết quả phân loại của các chi bộ; lấy ý kiến đoàn thể chính trị - xã hội nhà trường thẩm định, tham mưu, trình Đảng ủy xem xét, quyết định.


-  Sau khi chi bộ đã được công nhận phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại chất lượng lại.


2. Đánh giá, phân loại đảng viên


Việc đánh giá, phân loại phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao.

2.1. Đối tượng: Đảng viên trong toàn Đảng bộ, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

2.2. Nội dung: Theo nội dung kiểm điểm đảng viên tại điểm 2.2. khoản 2 phần A.
2.3. Phân loại chất lượng đảng viên:
a) Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Là đảng viên phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phải có trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phải được phân loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hoặc được đề nghị đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” hoặc trong năm có thành tích xuất sắc được cấp bộ hoặc cấp tỉnh, thành phố tặng “Bằng khen”.

Số đảng viên được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 15% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” (bao gồm các đồng chí đang là Đảng ủy viên) và đề nghị cấp trên khen thưởng; đối với chi bộ có dưới 07 đảng viên thì không quá 01 đồng chí; chi bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc thì số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể tăng thêm nhưng không quá 20% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

b) Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng chưa đủ điều kiện đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và phải có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. 


c) Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: Là đảng viên cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” trở lên. 

d) Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: Là đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thời hạn 1 năm nhưng không cố gắng sửa chữa khuyết điểm hoặc vi phạm một trong các khuyết điểm dưới đây và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành:


- Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chi bộ giao.


- Phân loại cán bộ, công chức, viên chức ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.


- Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm khác ảnh hưởng đến uy tín của  và vị trí công tác của đảng viên đó.


- Không chấp hành phân công của tổ chức hoặc là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ. 
2.4. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, phân loại đảng viên:


- Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn phân loại, cá nhân tự đánh giá, phân loại; chi bộ bỏ phiếu, công bố kết quả phân loại và gửi về Văn phòng Đảng ủy; Ban Tổ chức Đảng ủy có trách nhiệm tổng hợp, trình Đảng ủy xem xét, quyết định.


- Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức vụ đảm nhiệm chính và cao nhất.


- Đảng viên phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, phân loại. Những đảng viên vắng mặt hay chưa được đánh giá, phân loại thì chi bộ tổ chức đánh giá, phân loại vào cuộc họp gần nhất khi đảng viên có mặt.

- Đảng viên đã được phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức đã phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại lại.


- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


 Căn cứ Hướng dẫn này, Ban Tổ chức Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm điểm bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung; các Đảng ủy viên theo dõi việc kiểm điểm của tập thể, cá nhân ở các chi bộ trực thuộc theo phân công của Đảng ủy kèm theo Kế hoạch này. Việc triển khai kiểm điểm đảm bảo tiến độ như sau:

1. Đối với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 - Thời gian hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy: Hoàn thành trong tháng 11/2014 và gửi  Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối) chậm nhất vào ngày 10/12/2014.

(Hồ sơ báo cáo gồm: Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy. Đối với cá nhân: Bản tự kiểm điểm cá nhân, có xác nhận (chữ ký, đóng dấu) của đại diện Đảng ủy,  hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Bản bổ sung lý lịch; kê khai tài sản; Bản nhận xét của cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú; Bản nhận xét, đánh giá, phân loại của tập thể đối với cá nhân cán bộ)

2. Đối với đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên


 - Các chi bộ hoàn thành việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên và gửi báo cáo về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 15/12/2014.
- Đảng ủy hoàn thành việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên trước 20/12/2014 và gửi báo cáo về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chậm nhất vào ngày 31/12/2014.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề              phát sinh, chi bộ trực thuộc phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Đảng ủy  (đồng chí Trần Quang Huy, Trưởng ban, đồng chí Trần Ngọc Định, Phó ban), để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy  xem xét, điều chỉnh, bổ sung).

Kế hoạch này được phổ biến đến Chi bộ và đăng trên website của Trường./.
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BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG  

	TT
	Tiêu chuẩn đánh giá
	Biểu điểm


	1
	Thực hiện nhiệm vụ chính trị 
	40

	
	    - Lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của cấp trên; thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm học, những đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động của đơn vị trong năm học.
	8

	
	- Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
	8

	
	- Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền tổ chức xây dựng và thực hiện, cụ thể hóa các văn bản, kế hoạch, đề án, chương trình nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đơn vị theo các văn bản chỉ đạo cấp trên.
	6

	
	- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
	6

	
	- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của đảng bộ (chi bộ), phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác. 
	6

	
	- Lãnh đạo việc thực hiện giữ vững an ninh, trật tự an toàn trong cơ quan đơn vị.
	6

	Những tổ chức đảng vi phạm một trong những nội dung sau đây bị trừ điểm theo từng nội dung
	

	
	- Không xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
	6

	
	- Để xẩy ra mất an ninh, trật tự an toàn trong nhà trường
	4

	2
	Công tác chính trị tư tưởng
	20

	
	- Kịp thời phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện việc học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mac  - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
	8

	
	- Kịp thời thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ đảng viên nhà trường.
	2

	
	- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án cụ thể hóa nội dung Chương trình 06-CTr/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối“Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội”; xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình 06.
	3

	
	- Việc phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện tư tưởng và hành động (nói, viết, làm…) trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
	2

	
	- Việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng trong đơn vị; những giải pháp giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề thuộc trách nhiệm của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoặc báo cáo để cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.
	2

	
	- Việc triển khai học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2014 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và kịp thời tổ chức 4 kỳ sinh hoạt của chuyên đề. Định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
	2



	
	- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên;
	1

	Những tổ chức đảng vi phạm một trong những nội dung sau đây bị trừ điểm theo từng nội dung
	

	
	- Không tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên
	6

	
	- Không xây dựng văn bản và tổ chức thực hiện chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
	4

	
	- Không tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2014 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và không kịp thời tổ chức 4 kỳ sinh hoạt của chuyên đề. 
	2

	
	- Không xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên.
	1

	3
	 Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ
	15

	
	- Việc đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
	3

	
	- Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ.
	2

	
	- Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; duy trì chế độ sinh hoạt đảng định kỳ, thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng.
	3

	
	- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2015 -2020.
	2

	
	- Xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình 04-CTr/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội”; xây dựng 
	2

	
	- Thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới theo Chỉ thị 12-CT/TW ngày 06/10/2012 của Thành ủy và Kế hoạch 40-KH/ĐUK ngày 15/3/2013 của Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên tuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội”; việc quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ nơi cư trú
	1

	
	- Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu; thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm.
	2

	Những tổ chức đảng vi phạm một trong những nội dung sau đây bị trừ điểm theo từng nội dung
	

	
	- Không xây dựng, thực hiện quy chế hoạt động của đảng bộ, chi bộ trường
	2

	
	- Có chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt đảng không đúng quy định.
	1

	
	- Thực hiện chế độ báo cáo không thường xuyên, không thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm.
	2

	
	- Đảng bộ cơ sở có ≥ 1/3 số chi bộ trực thuộc yếu kém 
	2

	4


	Lãnh đạo xây dựng nhà trường và các đoàn thể chính trị - xã hội 
	15

	
	- Phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà trường; xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong nhà trường.
	3

	
	- Lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào chung của trường, của ngành, của thành phố. Xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh
	3

	
	- Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền và tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường.
	2

	
	- Kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, tổ chức trong nhà trường
	2

	
	- Tham gia phong trào thi đua, các cuộc thi nhân những ngày lễ lớn trong năm, các cuộc vận động của của các cấp (phong trào văn nghệ, thể thao, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ ủng hộ nạn nhân bị thiên tai...)
	2

	
	- Lãnh đạo đoàn viên trong các tổ chức chính trị - xã hội vận động gia đình, nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hoá.
	3

	Những tổ chức đảng vi phạm một trong những nội dung sau đây bị trừ điểm theo từng nội dung
	

	
	- Có đảng viên sinh con thứ 3
	2

	
	- Đảng bộ cơ sở có ≥ 1/2 số tổ chức đoàn thể trực thuộc yếu kém
	2

	
	- Có cán bộ, giảng viên, sinh viên bị khởi tố trước pháp luật
	2

	5
	Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng
	10

	
	- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch giám sát của UBKT Đảng ủy và Đảng ủy trường; 
	3

	
	- Kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo trong nội bộ.
	2

	
	- Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình 05-CTr/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát”; 
	2

	
	- Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	2

	
	- Phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng
	1

	Những tổ chức đảng vi phạm một trong những nội dung sau đây bị trừ điểm theo từng nội dung
	

	
	- Nội bộ mất đoàn kết; không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm các sai phạm phải xử lý
	2

	
	- Có đảng viên tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
	2

	
	- Đảng bộ, chi bộ có cấp ủy viên trường bị kỷ luật từ khiển trách trở lên 
	2


Mẫu 1a – HD KĐ.ĐG

	ĐẢNG BỘ……………

Chi bộ……………


	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày      tháng  11  năm 201….


BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:………………

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………………

Chi bộ:…………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

4. Về tổ chức kỷ luật:

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)
4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

       Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

       Hoàn thành tốt nhiệm vụ

       Hoàn thành nhiệm vụ

       Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

       Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

       Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

       Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

       Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài những nội dung nêu trên, cần kiểm điểm sâu các nội dung:


- Kết quả lãnh đạo, qianr lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; sự tín nhiệm của cán bộ, đảngviên, quần chúng.


- Trách nhiệm cá nhân trong việc tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém của tập thể.


- Ý thức tách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dướng đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình.

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

 CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
1. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của lãnh đạo trực tiếp:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Đơn vị, cơ quan nơi công tác phân loại chất lượng

…………………………………………………………………………………...

- Quyết định phân loại chất lượng của cấp có thẩm quyền:

…………………………………………………………………………………...

………, ngày……tháng…..năm…..

                                                      T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN

                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)
2. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Chi bộ phân loại chất lượng

…………………………………………………………………………………...

- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………...

………, ngày……tháng…..năm…..

                                                   T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 1B – HD KĐ.ĐG

	ĐẢNG BỘ……………

Chi bộ……………


	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày      tháng  11  năm 201….


BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho đảng viên không phải đánh giá,

phân loại chất lượng cán bộ, công chức)

Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:………………

Chức vụ Đảng:……………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………………

Chi bộ:…………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

4. Về tổ chức kỷ luật:

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng
       Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

       Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

       Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

       Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Chi bộ phân loại chất lượng

…………………………………………………………………………………...

- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………...

………, ngày……tháng…..năm…..

                                                   T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

                                *
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày       tháng     năm 20….


PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy và Ban công tác Mặt trận nơi cư trú


Kính gửi:……………………………………………………………..


Thực hiện Quy định số 76 – QĐ/TƯ ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị vê việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nhiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú.


Đảng ủy Đại học Luật Hà Nội trân trọng  đề nghị Chi ủy và Ban Công tác mặt trận nhận xét, góp ý về đồng chí………………………........tại nơi cư trú theo mẫu sau:
Phần nhận xét của Chi ủy và Ban công tác Mặt trận:


Chi ủy và Ban công tác Mặt trận…………………………………….. thống nhất nhận xét về đồng chí:…………………………………..(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)


1. Bản thân và gia đình đồng chí chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú:


- Tốt:




□


- Trung bình:


           □


- Chưa tốt:



□


2. Về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong quá trình đồng chí sinh sống tại địa phương:


- Gương mẫu:


□


- Bình thường:


□


- Chưa gương mẫu:

           □


3. Mức độ tín nhiệm ở nơi cư trú:


- Có tín nhiệm:


□


- Tín nhiệm bình thường:

□


- Tín nhiệm thấp:


□


4. Ý kiến nhận xét, góp ý khác:
…………………………………………………………………………………………...                                                                                 
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...
	Xác nhận của Đảng ủy phường, xã, thị trấn:

 (Ký tên, đóng dấu)
	T/M Chi ủy 

(ký, ghi rõ họ và tên)


THEO MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

(Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

NĂM:.................

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên:…………………………………….Năm sinh:…………..………..
- Chức vụ/chức danh công tác: :……………………………….……………….
- Cơ quan/đơn vị công tác: :……………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..
- Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………...........
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên:……………………………………….Năm sinh:…….……...........
- Chức vụ/chức danh công tác:……………...…………………………….........
- Cơ quan/đơn vị công tác:……………………………………………………..
- Hộ khẩu thường trú: :…………………………………………………………
- Chỗ ở hiện tại: :……………………………………………….………………
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
a) Con thứ nhất:

- Họ và tên:……………………………………………………………………..
- Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….
- Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..
- Chỗ ở hiện tại:………………………………………………….……………..
b) Con thứ hai (trở lên): Mô tả như con thứ nhất

- Họ và tên:……………………………………………………………………..
- Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….
- Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..
- Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………..
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN

1. Nhà ở, công trình xây dựng: 

a) Nhà ở: 

- Nhà thứ nhất: ...............…………………..……………….…………………..
+ Loại nhà:……………………Cấp công trình………………...………………
+ Diện tích xây dựng: ………………………….………………...…….............
+ Giá trị: ………………………………………………….……………………
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ………………………….………………….
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………………….…………
- Nhà thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất. 

+ Loại nhà:……………………Cấp công trình………………...………………
+ Diện tích xây dựng: ……...…………………….………………...……..........
+ Giá trị: ………………………………………………….……………………
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ………………………….………………….
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………………….…………
b) Công trình xây dựng khác: 

- Công trình thứ nhất: ............................................................................……….
+ Loại công trình ….……………Cấp công trình ... .……...………………..…

+ Diện tích: …………..……………………………………..…….……………

+ Giá trị: ………………..…………………………………..……….…………

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ….……………………………….…………

+ Thông tin khác (nếu có): …………….…………………...….………………

- Công trình thứ hai (Trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.
+ Loại công trình ….……………Cấp công trình  ………...………………..…

+ Diện tích: …………..……………………………………..…….……………

+ Giá trị: ………………..…………………………………..……….…………

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ….……………………………….…………

+ Thông tin khác (nếu có): …………….………………...…….………………

2. Quyền sử dụng đất: 
a) Đất ở: 

- Mảnh thứ nhất: .................................................................................................
+ Địa chỉ: ……………...……………………….………..……………………..
+ Diện tích: …………………...…………………………..……………....……
+ Giá trị: ……………………………...…………………..……………....……
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..…………..……………
+ Thông tin khác (nếu có): ……………………………….....………..………..
- Mảnh thứ 2: (Mô tả như mảnh thứ nhất) 
+ Địa chỉ: ……………...……………………….………..……………………..
+ Diện tích: …………………...…………………………..……………....……
+ Giá trị: ……………………………...…………………..……………....……
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..…………..……………
+ Thông tin khác (nếu có): ……………………………….....………..………..

b) Các loại đất khác:

- Mảnh thứ nhất: .................................................................................................
+ Địa chỉ: …………………………………………………..…………………..
+ Diện tích: ………………….……………………………..…………………..
+ Giá trị: ……………………………...……………………..………….…..….
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..……………….……….
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...…...…………..….
- Mảnh thứ hai: (Mô tả như mảnh thứ nhất).
+ Địa chỉ: ………………………………………………………..……………..
+ Diện tích: ………………….…………………………………..……………..
+ Giá trị: ……………………………...…………………………..…….…..….
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..……………….……….
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...………...……..….
3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
- Ô tô
- Mô tô
- Xe gắn máy

- Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác) 

- Tầu thủy

- Tầu bay

- Thuyền 
- Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
- Kim loại quý

- Đá quý

- Cổ phiếu

- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh

- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

6. Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác).
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... ………….
III. GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)

	Loại tài sản, thu nhập
	Tăng/

giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm



	1. Nhà ở, công trình xây dựng (tăng, giảm về số lượng, diện tích hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình so với kỳ kê khai trước đó): 

a) Nhà ở: 

b) Công trình xây dựng khác: 

2. Quyền sử dụng đất (tăng, giảm về số lượng, diện tích, thay đổi loại đất so với kỳ kê khai trước đó): 
a) Đất ở: 

b) Các loại đất khác:

3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
4. Các loại động sản:

- Ô tô
- Mô tô
- Xe gắn máy

- Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác) 

- Tầu thủy

- Tầu bay

- Thuyền 
- Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) 
5. Các loại tài sản:

- Kim loại quý
- Đá quý
- Cổ phiếu 

- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh

- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam
	
	


(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).

	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

…… ngày………tháng………năm……

Người nhận Bản kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

…… ngày……tháng……năm……

Người kê khai tài sản

(Ký, ghi rõ họ tên)


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	TỈNH (tương đương)………………………..

HUYỆN (tương đương)……………..…..…

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ………………..

……………………………………………….

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN:……………………...

CHI BỘ:……………………………………..


	PHIẾU BỔ SUNG

HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

(Năm……………….)
	SỐ LL:………………………..……

SỐ TĐV:…………………………...

Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước, nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó, chữ “K”


Họ và tên (viết chữ in hoa)…………………………………..Sinh ngày…….tháng……năm…

Mới thay đổi chỗ ở:…………………………………………………………………………

Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác:……………………………………………

Chức vụ mới được giao:

- Đảng:……………………………………………………………………………………

- Chính quyền:……………………………………………………………………………

- Đoàn thể:……………………………………………………………………………….

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:………………………………………………………

Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

	- Giáo dục phổ thông (lớp mấy):……………

- Học vị (TS, thạc sĩ):…………………………
	- Chuyên môn nghiệp vụ:………………….

- Học hàm (Giáo sư, Phó Giáo sư):…………….


- Lý luận chính trị (cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp) :…………………………………………

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp…. Trình độ A, B, C, D) :……………………………………………

Hình thức khen thưởng mới trong năm ( từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong: Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú): ……………………………

……………………………………………………………………………………………

Bị xử lý kỷ luật trong năm (Đảng, chính quyền, pháp luật): ……………………………………

……………………………………………………………………………………………

Gia đình có gì thay đổi trong năm:

	- Cha đẻ:……………………………….…

- Cha (vợ hoặc chồng):………………………
	- Mẹ đẻ:………………….............................

- Mẹ (vợ hoặc chồng):………………………….


- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới):………………………. 
……………………………………………………………………………………………

- Con (họ và tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu..?):………………………. …………..
……………………………………………………………………………………………

Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình:……….….. đồng, bình quân người/hộ………đồng

- Nhà ở:……………………………………………………………………………………

- Đất ở: ……………………………………………………………………………………

- Hoạt động kinh tế: ………………………………………………………………………

- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên):Tên tài sản mới:………………………………

giá trị:……………………….……đồng……………………………………………………

- Được miễn công tác và SHĐ ngày:……………………………………………………….

- Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên trong năm:………………………………………

Hà Nội, ngày……….tháng………năm ………….

	XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ

(ký, ghi rõ họ và tên)
	NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ và tên)


(Để b/c)














